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THÔNG TƯ 

Qu   ịnh về  o l ờn   ố  vớ  ph  n  t ện  o nh m   

 

 ăn c   u t  o    n  n à  11 t  n  11 năm 2011; 

 ăn c  N  ị địn  số 20/2013/N - P n à  26 t  n  02 năm 2013 của 

  ín  p ủ qu  địn  c  c năn , n iệm vụ, qu ền  ạn và cơ cấu tổ c  c của Bộ 

K oa  ọc và  ôn  n  ệ; 

Theo đề n  ị của Tổn  cục tr ởn  Tổn  cục Tiêu c uẩn  o    n    ất 

  ợn , 

Bộ tr ởn  Bộ K oa  ọc và  ôn  n  ệ ban  àn  T ôn  t  qu  địn  về đo 

   n  đối với p  ơn  tiện đo n óm 2. 

 

Ch  n  I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Đ ều    Phạm v    ều chỉnh  

1.                                    ố                          2      

 â   ọ   ắ                   ) b    ồ : D     ục               , b      á  

k ể    á                 c   kỳ k ể                     ;   ê d      ẫ ; 

k ể                     . 

2.              k     á  dụ    ố      p              bức xạ,  ạ    â , 

p                 h          ợc     ã ,   ễ   rừ   ủ  ục  ả      , hàng hóa 

 ạ    ậ - á  x ấ , hàng hóa   á cả  , c   ể  k ẩ , hàng hoá  ử  k      ạ  

quan, h          ục  ụ các  ê  cầ  k ẩ  cấ , h          ục  ụ  rực   ế  cho 

  ạ   ộ             ặc   ù    ộc  ĩ    ực   ốc   ò  ,        . 

Đ ều    Đố  t ợn  áp dụn  

1.  ổ c ức, cá   â        â   ọ   ắ     c   ở)  ả  x ấ ,   ậ  k ẩ , k    

d    ,  ử dụ                 . 

2.  ổ c ức k ể      ,   ử                         ợc c       . 

3. C              c            ,  ổ c ức, cá   â  k ác có liên quan. 

Đ ều 3  G ả  thích từ n ữ  

 r                , các  ừ   ữ d     â    ợc   ể         : 

1. Yêu cầu kỹ t u t đo    n      ậ   ợ   ặc  í   kỹ    ậ           củ  

                         ạ   ă  bả  kỹ    ậ           V    N    ký         
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ĐLVN)          .  

2. P  ơn  tiện đo nhóm 2                     ợc  ử dụ    ể        ợ   

        , d c   ụ  r        bá ,         á , bả   ả         , bả      ức k ỏe 

cộ    ồ  , bả          r    ,  r           r , k ể   r ,   á            á     

 r    các   ạ   ộ   c     ụ k ác   ợc k ể    á    e   ê  cầ  kỹ    ậ     

                ạ   ă  bả  kỹ    ậ           V    N            . 

3. P ê du ệt mẫu    b      á  k ể    á              d   ổ   cục   ê  

c  ẩ  Đ        C ấ    ợ     ực       ể  á     á, xác   ậ   ẫ              

     ặc  ẫ  củ    ạ      e)                      â   ọ   ắ      ẫ )   ù  ợ      

 ê  cầ  kỹ    ậ          . 

4. Kiểm địn     b      á  k ể    á              d   ổ c ức k ể       

                 ợc c          ực       ể  á     á, xác   ậ                 

 ả  bả    ù  ợ       ê  cầ  kỹ    ậ          . 

5.  ơ sở sản xuất p  ơn  tiện đo     ổ c ức, cá   â    ực       ộ    ặc 

các   ạ   ộ   c   ể       c        , c ế  ạ ,  ắ  rá , cả    ế , cả   ạ         

         ạ  V    N  . 

6.  ơ sở n  p k ẩu p  ơn  tiện đo     ổ c ức, cá   â    ậ  k ẩ    ặc ủ  

  ác   ậ  k ẩ                     ê  c  ếc. 

7.  ơ sở kin  doan  p  ơn  tiện đo     ổ c ức, cá   â  bá  b   , bá   ẻ, 

 ạ   ý     bá                  ạ  V    N  . 

8. Các  ừ   ữ k ác   ợc   ể    e            ạ  Đ    3 L ậ  Đ        

ngày 11 t á   11  ă  2011. 

Ch  n  II 

DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN ĐO, BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT 

VỀ ĐO LƯỜNG VÀ CHU KỲ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO 

Đ ều 4  Danh mục ph  n  t ện  o, b ện pháp k ểm soát về  o l ờn  
   c   kỳ k ể                      

D     ục               , b      á  k ể    á                 c   kỳ 

k ể                      b    ồ : 

1. Các               , b      á  k ể    á                 c   kỳ k ể  

                              r    bả        â :  

TT Tên ph  n  t ện  o 

B ện pháp k ểm soát 

về  o l ờn  
Chu kỳ 

k ểm 

 ịnh 
Phê 

du ệt 

mẫu  

K ểm  ịnh 

Ban 

 ầu 

Định 

kỳ 

Sau 

sửa 

chữa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Lĩnh vực  o  ộ dà  

1     c c ộ  - x - -  
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TT Tên ph  n  t ện  o 

B ện pháp k ểm soát 

về  o l ờn  
Chu kỳ 

k ểm 

 ịnh 
Phê 

du ệt 

mẫu  

K ểm  ịnh 

Ban 

 ầu 

Định 

kỳ 

Sau 

sửa 

chữa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2 Taximet x x x x 12 

tháng 

3 P              k ể   r   ốc  ộ 

                       

x x x x 12 

tháng 

Lĩnh vực  o khố  l ợn  

4 Cân phân tích  - x x x 12 

tháng 

5 Câ  kỹ    ậ  - x x x 12 

tháng 

6 Cân bàn  x x x x 12 

tháng 

7 Câ   ĩ  x x x x 12 

tháng 

8 Câ   ồ    ồ  ò x  x x x x 12 

tháng 

9 Câ   re  dọc   é - á    x x  x x 12 

tháng 

10 Câ   re    c cẩ  x x x x 12 

tháng 

11 Cân ô tô x x x x 12 

tháng 

12 Câ       ỏ   ĩ   x x x x 12 

tháng 

13 Câ       ỏ   ộ   x x x x 24 

tháng 

14 Câ  bă    ả  x x x x 12 

tháng 

15 Câ  k ể   r   ả   rọ   xe c  

     

x x x x 12 

tháng 

16 Q ả câ  cấ  c í   xác E2  - x x x 24 

tháng 

17 Q ả câ  cấ  c í   xác  ế  F1  - x x x 12 

tháng 

Lĩnh vực  o dun  tích, l u l ợn  

18 Cộ     xă   dầ  
x x x x 

12 

tháng 
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TT Tên ph  n  t ện  o 

B ện pháp k ểm soát 

về  o l ờn  
Chu kỳ 

k ểm 

 ịnh 
Phê 

du ệt 

mẫu  

K ểm  ịnh 

Ban 

 ầu 

Định 

kỳ 

Sau 

sửa 

chữa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

19 Cộ     k í dầ   ỏ      ỏ    
x x x x 

12 

tháng 

20 Đồ    ồ    c  ạ   c  k í 
x x x x 

60 

tháng 

21 Đồ    ồ    c  ạ   c  c  cấ  

      ử 
x x x x 

36 

tháng 

23 Đồ    ồ xă   dầ  
x x x x 

12 

tháng 

24 Đồ    ồ k í dầ   ỏ      ỏ    
x x x x 

12 

tháng 

25 Đồ    ồ k í c           
x x x x 

12 

tháng 

26 Đồ    ồ k í dâ  dụ          

- Qmax16m
3
/h 

x x x x 
60 

tháng 

- Qmax ≥16 
3
/h 

x x x x 
36 

tháng 

27 P              dung tích thông 

dụ    

- x x x 24 

tháng 

28 Bể      cố       - x x x 60 

tháng 

29 Xi téc ô tô x x x x 12 

tháng 

30 X   éc        ắ  x x x x 12 

tháng 

31 P               ức xă   dầ  

 ự  ộ   

x x x x 12 

tháng 

Lĩnh vực  o áp suất 

32 Á  kế  ò x  - x x x 12 

tháng 

33 Á  kế       ử  - x x x 12 

tháng 

34 H  ế  á  kế   ủ    â  - x x x 12 

tháng 

35 H  ế  á  kế lò xo - x x x 12 

tháng 
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TT Tên ph  n  t ện  o 

B ện pháp k ểm soát 

về  o l ờn  
Chu kỳ 

k ểm 

 ịnh 
Phê 

du ệt 

mẫu  

K ểm  ịnh 

Ban 

 ầu 

Định 

kỳ 

Sau 

sửa 

chữa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Lĩnh vực  o nh ệt  ộ 

36 N     kế   ủ      -c ấ   ỏ   - x - - - 

37 N     kế   ủ      -r ợ  c  c  

cấ  cực   ể  

- x - - - 

38 N     kế    ỷ  inh-   ỷ   â  c  

c  cấ  cực  ạ  

- x - - - 

39 N     kế    ọc    ỷ     -   ỷ 

  â  c  c  cấ  cực  ạ  

- x - - - 

40 N     kế    ọc       ử   ế  xúc 

c  c  cấ  cực  ạ  

- x x - 06 

tháng 

41 N     kế    ọc       ử bức xạ 

 ồ      ạ         

- x x x 12 

tháng 

Lĩnh vực  o h a lý  

42 P               ộ ẩ   ạ       

 ả  

- x x x 12 

tháng 

43  ỷ  rọ   kế  - x x x 24 

tháng 

44 P                    ợ   bụ  

 ổ    r    k     k í  

- x x x 12 

tháng 

45 P               ồ    ộ cồ  

 r          ở  

x x x x 12 

tháng 

46 P               ồ    ộ k í 

  ả  xe c       

- x x x 12 

tháng 

47 P               ồ    ộ SO2, 

CO2, CO, NOx trong không khí  

- x x x 12 

tháng 

48 P               H,  ồ    ộ 

oxy hòa tan,  ộ dẫ      ,  ộ 

 ục củ     c,  ổ   c ấ  rắ   ò  

     r       c  

- x x x 12 

tháng 

Lĩnh vực  o   ện,   ện từ 

49 C            x    c     1     x x x x 60 

tháng 

50 C            x    c     3     x x x x 24 

tháng 

51 B ế  dò             x x x x 60 

tháng 
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TT Tên ph  n  t ện  o 

B ện pháp k ểm soát 

về  o l ờn  
Chu kỳ 

k ểm 

 ịnh 
Phê 

du ệt 

mẫu  

K ểm  ịnh 

Ban 

 ầu 

Định 

kỳ 

Sau 

sửa 

chữa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

52 B ế  á            x x x x 60 

tháng 

53 P                    rở các  

      

- x x x 12 

tháng 

54 P                    rở   ế   ấ   - x x x 12 

tháng 

55 P                       - x x x 24 

tháng 

56 P                    ã  - x x x 24 

tháng 

Lĩnh vực  o âm thanh, run   ộn  

57 P               ộ ồ   - x x x 12 

tháng 

58 P               ộ r     ộ     - x x x 12 

tháng 

Lĩnh vực  o quan  học 

59 P               ộ rọ   - x x x 12 

tháng 

60 P                ê  cự kí   

 ắ   

- x x x 12 

tháng 

Trong đó: 

- Ký      “x”: B      á    ả    ợc   ực       ố                    ;  

- Ký      “-”: B      á  k       ả    ực       ố                    .  

2. Các                k               ạ  K  ả  1 Đ       , k    ử dụ   

c    ục  íc         r , k ể   r ,   á            á ,   ạ   ộ   c     ụ k ác 

củ  N      c   ả    ợc k ể      ,      c  ẩ  k   c         ả   ý        c có 

  ẩ         ê  cầ        k       ả    ê d      ẫ . 

Đ ều 5  Sửa  ổ , bổ sun  Danh mục ph  n  t ện  o, b ện pháp k ểm 

soát về  o l ờn  và chu kỳ k ểm  ịnh ph  n  t ện  o  

  Hằ    ă , theo    x ấ  củ  các bộ, c             bộ     ê  cầ    ả   ý     

   c            ,  ổ   cục   ê  c  ẩ  Đ        C ấ    ợ         â   ọ   ắ     

 ổ   cục)  ổ    ợ ,  rì   Bộ K     ọc    C         xe  xé ,    ế        ử   ổ , 

bổ      D     ục               , b      á  k ể    á               ố             

           c   kỳ k ể                                ạ  Đ    4 củ              . 
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Ch  n  III 

PHÊ DUYỆT MẪU 

 

Mục   

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHÊ DUYỆT MẪU 

Đ ều 6  Yêu cầu  ố  vớ  v ệc phê du ệt mẫu 

1. V  c   ê d      ẫ  b    ồ :  ă   ký   ê d      ẫ ;   ử       , 

 á     á  ẫ ;    ế         ê d      ẫ . 

2.   ử         ẫ    ả  d   ổ c ức   ử           ộc D     ục các  ổ 

c ức   ử          ợc  ổ   cục c          ực     .  

D     ục các  ổ c ức   ử          ợc c          ợc  ă    ả   rê  Cổ   

                ử củ   ổ   cục. 

          3. Mẫ    ả  c  cấ   rúc,  í    ă   kỹ    ậ  bả   ả    ă    ừ   ác  ộ   

          ổ   ặc  í   kỹ    ậ           c í    r      á  rì    ử dụ  ;   ả  

  ợc   ử       ,  á     á    kế    ậ       ù  ợ       ê  cầ  kỹ    ậ           

        . 

4. C   ở  ả  x ấ ,   ậ  k ẩ                   ợc   ê d      ẫ    ả  c  

b      á  bả   ả                   ợc  ả  x ấ    ặc   ậ  k ẩ    ù  ợ      

 ẫ   ã   ê d    .  

Đ ều 7   Hồ s   ăn  ký phê du ệt mẫu  

C   ở  ậ   ộ   01) bộ  ồ     ă   ký   ê d      ẫ  và  ử   rực   ế   ạ   rụ 

 ở   ặc           b         ế   ổ   cục. Bộ  ồ     ồ : 

1. Bả   ă   ký   ê d      ẫ                   e  Mẫ  1. ĐKPDM  ạ  

P ụ  ục b        kè    e              . 

2. Bộ          kỹ    ậ  củ   ẫ .            ả   ê  rõ: N   ê   ý   ạ   ộ  , 

    ồ     ê   ý cấ   rúc,       dẫ   ử dụ  ; các kế  cấ        rọ   ả     ở   

     ặc  í   kỹ    ậ           c í   củ   ẫ ;     rí các c  cấ   ặ          c     

       ố kỹ    ậ           chính củ   ẫ ;     rí  ể dá   e ,      dấ  k ể  

    ,   ê           các  ặc   ể  k ác  ế  c   rê   ẫ ;     rí c  cấ    ặc tính 

 ă   kỹ    ậ    ực        ă    ừ   ác  ộ             ổ   ặc  í   kỹ    ậ     

      c í   củ   ẫ   r     ử dụ      ế   V      ặc   ế   A     ặc cả 2   ứ 

  ế  ). 

3. Bộ ả    ầ  củ   ẫ      ĩ  CD c ứ  bộ ả      . Bộ ả    ồ : Mộ  

(01) ả    ổ     ể củ   ẫ ; các ả    ặ   r  c   ặ    ể      kế    ả   ),  ặ     , 

 ặ   rê ,  ặ  d      ế  c ), bê    ả , bê   rá  củ   ẫ ; các ả   c ụ  r ê     ể 

                  ký  ã     , k ể      ặc  r     ặc  í   kỹ    ậ           c í   

củ   ẫ ; bả    ạc        ử   ế  c ), các   í   ậ      ;     rí   ã           

củ   ẫ ,     rí dá   e , dấ  k ể      ; các     rí   ê         rê   ẫ ; các bộ 

  ậ  k ác c  ả     ở    rực   ế      các  ặc  í   kỹ    ậ           c í   củ  

 ẫ .  
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Các ả     ả  cù   kíc  cỡ  ố     ể  100    × 150          k         

    210    × 297   ,   ợc  ắ    ặc     ầ   rê    ấ  k ổ A4             ậ . 

Ả   c ụ    ả  rõ r   , c í   xác               ặc  í   kỹ    ậ           c í   

củ   ẫ     bả   ả   ê  cầ      á  ,  ố  c  ế , k ể   r   ự   ù  ợ  củ  

                 ợc  ả  x ấ    ặc   ậ  k ẩ          ẫ   ã   ê d    .  

4. Bả  c   kế     c       rì     ầ      củ                   e  Mẫ  

2. CKPM  ạ  P ụ  ục b        kè    e                á  dụ   c    r      ợ  

                 ợc  ậ      ,      k  ển theo c       rì     ầ     ). 

5. Bộ  ồ    kế    ả   ử       ,  á     á  ẫ    e            ạ  Đ    12 
củ              .  

 r      ợ  c   ở c            ễ ,   ả    ử         ẫ  trong  ă   ký 

  ê d      ẫ                , bộ  ồ     ồ  các            ê        ế     c 

  ễ ,   ả    ử          e            ạ  Đ    10 củ              . 

6. D     ục                c xâ  dự      á  dụ   b      á    ả   ý, kỹ 

   ậ   ể bả   ả                   ợc  ả  x ấ    ặc   ậ  k ẩ    ù  ợ      

 ẫ   ã   ê d    . 

Đ ều 8  Xử lý hồ s   ăn  ký phê du ệt mẫu 

1.  r          ạ  bả   07)             c kể  ừ        ậ   ồ   ,  ế   ồ 

   c     ầ   ủ,  ợ    ,  ổ   cục       bá  bằ    ă  bả  c   c   ở   ữ    ộ  

d    cầ   ử   ổ , bổ     .  

2.  r      ợ  trong  ồ    c            ễ ,   ả    ử         ẫ        

k      ủ că  cứ   ợc   ễ ,   ả ,  ổ   cục thông báo bằ    ă  bả  cho c   ở 

      c   ả    ử         ẫ    /  ặc bổ     ,             ồ     ă   ký   ê 

d      ẫ . 

3.  r          ạ           (20)             c kể  ừ        ậ    ợc 

      bá  củ   ổ   cục,  ế  c   ở c     ủ  ồ     ể bổ     , c   ở   ả  c   ă  

bả   ử   ổ   cục  ê  rõ  ý d           ạ            . V  c xử  ý  ồ    ch    ợc 

  ế   ục   ực          k    ồ     ầ   ủ,  ợ    . 

4.  r          ạ             10)        c kể  ừ        ậ   ủ  ồ     ợ  

  ,  ổ   cục r     ế         ê d      ẫ    e            ạ  Đ    13 củ        

      . 

Đ ều 9  Thử n h ệm mẫu 

1. V  c   ử         ẫ  d  c   ở  ă   ký   ê d      ẫ   ự  c ọ ,   ực 

       e    ỏ     ậ       ổ c ức   ử                         ợc c       .   

2. Số   ợ    ẫ    ử            rì    ự,   ủ  ục   ử         ẫ    ực 

       e       rì     ử              ứ   d   ổ   cục b       . 

3.  r      ợ   ẫ  c    c       rì     ử       ,  ổ   cục c         ổ 

c ức   ử        xâ  dự  ,  rì    ổ   cục   ê d          rì     ử         ạ  

          ế         ử         ẫ . 
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Că  cứ  ể xâ  dự        rì     ử         ạ          k   ế       củ   ổ 

c ức            á         ốc  ế  OIML),   ê  c  ẩ  củ  Ủ  b   kỹ    ậ       

  ốc  ế  IEC),   ê  c  ẩ  củ   ổ c ức   ê  c  ẩ    á   ốc  ế  ISO),   ê  c  ẩ  

  ốc       CVN),   ê  c  ẩ  c   ở   CCS),   ê  c  ẩ  củ     c      ,     

c  ẩ  kỹ    ậ    ê        ế   ẫ .  

Đ ều  0  M ễn,   ảm thử n h ệm mẫu 

          1. M ễ    ử         ẫ  á  dụ   c    ộ   r    các  r      ợ     : 

   ) P                ậ  k ẩ  c    ấ  c ứ     ậ    ù  ợ  củ   ổ c ức    

        ốc  ế   ặc c    ấ  c ứ     ậ    ê d      ẫ  củ  c                c  

  ẩ        củ     c       và   ợc  ự   ừ    ậ  củ   ổ   cục  ố      kế    ả 

  ử         ẫ                   ; 

  b) P               ả  x ấ    ặc   ậ  k ẩ    e   ẫ   ã   ê d     c   c  

 ở k ác      ợc c   ở    c     é  bằ    ă  bả ; 

  c) P                ậ  k ẩ   r       ế  b , dâ  c         ế  b   ồ   bộ 

  e  dự á   ã   ợc c         ả   ý        c c    ẩ          ê d    . 

  2. Giả    ử         ẫ    ợc xe  xé , á  dụ   c    ộ   r    các  r     

 ợ     : 

   ) P                ợc cả   ạ , cả    ế   ừ  ẫ   ã   ợc   ê d     c   c  

 ở  ă   ký   ê d      ẫ                  ổ   ộ    ặc  ộ   ố  ặc  í   kỹ    ậ  

         c í           ẫ   ã   ợc   ê d    ; 

  b) P              cù     ạ       ẫ   ã   ợc   ê d     c   c   ở  ă   

ký   ê d      ẫ .  

          ổ   cục xe  xé ,    ế          c   ả      ức  ộ   ả    ử         ẫ .  

Đ ều     Đánh   á mẫu 

1. V  c  á     á  ẫ   ã   ử        d   ổ c ức   ử         ẫ       ực 

    . 

 r      ợ   ẫ    ợc   ễ    ử       ,  ổ   cục c         ộ   ổ c ức 

  ực         c  á     á  ẫ . 

2. Nộ  d     á     á  ẫ : 

 ) Sự   ù  ợ  kế    ả   ử         ẫ          ê  cầ  kỹ    ậ           

      ứ  ; 

b) Sự   ù  ợ  củ  cấ   rúc,  í    ă   kỹ    ậ  củ   ẫ          ê  cầ  

bả   ả    ă    ừ   ác  ộ             ổ   ặc  í   kỹ    ậ           c í   củ  

                 ợc  ả  x ấ    ặc   ậ  k ẩ    e   ẫ   ã   ợc   ê d     trong 

  á  rì    ử dụ  ; 

c) Sự   ù  ợ  củ  các ả   củ   ẫ          ê  cầ  bả   ả      á  ,  ố  

c  ế , k ể   r   ự   ù  ợ  củ                   ợc  ả  x ấ    ặc   ậ  k ẩ     

     ẫ   ã   ợc   ê d    ; 
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d) Sự   ù  ợ  củ  các b      á    ả   ý, kỹ    ậ  d  c   ở xâ  dự      

á  dụ        ê  cầ            ạ  K  ả  4 Đ    6 củ              .  

3. P        á   á     á: 

 ) Xe  xé   ồ     ă   ký, các          c    ê      ; 

b)  r    ổ      c   ê      kỹ    ậ       ữ             c    ê      ; 

c) K ể   r    ực  ế  ạ  c   ở   ố       r      ợ   ã   ực             

  á   á     á           ạ  các   ể       b K  ả  3 Đ              k      ủ 

că  cứ  ể kế    ậ ). 

Đ ều     Hồ s  kết quả thử n h ệm,  ánh   á mẫu 

Kế    úc    c   ử       ,  á     á  ẫ ,  ổ c ức   ực        ử       , 

 á     á  ẫ   ậ   ộ   01) bộ  ồ     rì    ổ   cục. Hồ     ồ : 

1. Bá  cá   ổ    ợ  kế    ả   ử       ,  á     á  ẫ                 

  e  Mẫ  3. BCPDM  ạ  P ụ  ục b        kè    e              . 

2. G ấ  c ứ     ậ    ử       , b ê  bả  kế    ả   ử          e   ẫ  

          ạ       rì     ử              ứ     ố       ẫ    ả    ử          e  

        ). 

Đ ều  3  Qu ết  ịnh phê du ệt mẫu  

1. Că  cứ  ồ     ă   ký   ê d      ẫ      ồ    kế    ả   ử       , 

 á     á  ẫ   ợ    ,  ổ   cục xe  xé ,    ế         ê d      ẫ  c   c   ở.  

 r      ợ  hồ    củ  c   ở k      ạ   ê  cầ ,  ổ   cục c   ă  bả   ừ 

c ố    ê d      ẫ      ê  rõ  ý d .  

2. Q  ế         ê d      ẫ  c  các  ộ  d    c ủ  ế     : 

 )  ê ,     c    rụ  ở c í   củ  c   ở; 

b)  ê   ã    ả  x ấ ,    c  ả  x ấ    ố       ẫ    ậ  k ẩ ); 

c) Ký     , k ể  củ   ẫ ; 

d) Đặc  í   kỹ    ậ           c í   củ   ẫ ; 

 ) Ký        ê d      ẫ ;  

e)       ạ        ực. 

3.       ạ        ực 

 )       ạ        ực củ     ế         ê d      ẫ ,    ế            ạ     

      10)  ă  kể  ừ      ký; 

b)       ạ        ực củ     ế            c      ấ    e     ế         ê 

d      ã cấ   ầ    ấ   r  c   . 

4. Ký        ê d      ẫ    ợc           r    Mẫ  4. KHPDM  ạ  P ụ 

 ục b        kè    e              . 

5. Q  ế         ê d      ẫ    ợc  ử  c   c   ở, C   cục   ê  c  ẩ  Đ  
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      C ấ    ợ                  c   ở  ă   ký  rụ  ở c í  .  

6. Q  ế           ì   ả   củ   ẫ   ã   ê d       ợc  ă    ả   rê  Cổ   

                ử củ   ổ   cục. 

Đ ều  4  L u   ữ hồ s  của mẫu      ợc phê du ệt 

1. Bộ  ồ    củ   ẫ   ã   ợc   ê d      ồ : Q  ế         ê d      ẫ , 

 ồ     ă   ký   ê d      ẫ            ạ  Đ    7     ồ    kế    ả   ử       , 

 á     á  ẫ            ạ  Đ    12 củ              .  

2. Mộ   01) bộ  ồ      ợc       ữ  ạ   ổ   cục. C   ở c     rác        

 ậ   ộ   01) bộ  ồ    củ   ẫ   ã   ợc   ê d              ữ  ạ  c   ở. 

          3.       ạ        ữ     ă   05)  ă      k   các    ế         ê d     

 ẫ ,    ế            c    ,    ế            ạ   ế        ực. 

 

Mục   
GIA HẠN HIỆU LỰC, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG, ĐÌNH CHỈ, HỦY BỎ 

 CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT MẪU 

Đ ều  5  G a hạn h ệu lực của qu ết  ịnh phê du ệt mẫu 

 1. V  c      ạ        ực c     ực       ộ   01)  ầ   ố       ộ   01)    ế  

       ê d      ẫ .     

 2. Mộ   01)   á    r  c k      ế         ê d      ẫ   ế        ực,  ế  c  

nhu cầ , c   ở  ậ   ộ   01) bộ  ồ                 ạ      ử   rực   ế   ạ   rụ  ở 

  ặc           b         ế   ổ   cục. Bộ  ồ     ồ : 

 ) Đ            ạ        ực củ     ế         ê d      ẫ                 

  e  Mẫ  5. ĐNGHPDM củ  P ụ  ục b        kè    e              ; 

          b) Bả      (có xác   ậ        bả  c í   củ  c   ở)    ế         ê d     

 ẫ . 

3. Că  cứ  ồ           ,  ổ   cục xe  xé ,    ế            ạ        ực 

củ     ế         ê d      ẫ        â   ọ   ắ        ế            ạ )   e      

      ạ  Đ    13 củ              . 

4. Q  ế            ạ     hồ                 ạ        ực   ợc       ữ   e  

          ạ  Đ    14 củ              .    

Đ ều  6  Đ ều chỉnh nộ  dun  của qu ết  ịnh phê du ệt mẫu 

1.  r      ợ          t     ổ      ê ,     c    rụ  ở c í   củ  c   ở c  

 ẫ   ã   ợc   ê d     

a) C   ở  ậ   ộ   01) bộ  ồ                 c         ử   rực   ế   ạ   rụ 

 ở   ặc           b         ế   ổ   cục. Bộ  ồ     ồ : 

- C     ă               c    ; 

- T        c    ê        ế   ộ  d                 c    . 

         b)  r          ạ  bả   07)             c kể  ừ        ậ   ủ  ồ     ợ    , 
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 ổ   cục xe  xé , b           ế            c       e            ạ  Đ    13 củ  

              ố       ộ  d         c    . 

2.  r      ợ               c     các  ộ  d      ê        ế            ạ  

  ể  b,   ể  c,   ể  d K  ả  2 Đ    13 củ               

a) C   ở  ậ   ộ   01) bộ  ồ                 c     và  ử   rực   ế   ạ   rụ 

 ở    ặc           b         ế   ổ   cục. Bộ  ồ     ồ : 

- C     ă   ê  rõ  ộ  d                 c    ;  

- Các            ê        ế   ộ  d                 c    . 

b)  r          ạ  bả   07)             c kể  ừ        ậ   ồ     ợ    , 

 ổ   cục xe  xé , c   ă  bả        dẫ  c   ở   ực         c   ê d      ẫ  

      ặc b           ế            c       e            ạ  Đ    13 củ        

        ố       ộ  d         c    . 

3. Q  ế            c         ồ                 c       ợc       ữ   e  

          ạ  Đ    14 củ              .  

Đ ều  7  Đình chỉ h ệu lực của qu ết  ịnh phê du ệt mẫu 

1. Đì   c         ực  ộ    ầ    ặc      bộ    ế         ê d      ẫ  á  

dụ   c   các  r      ợ       â : 

a) C   ở k                 rác          e            ạ  Đ    23 củ  

              â   ậ    ả     ê   rọ  ; 

b) C   ở c   ă  bả           ì   c         ực củ     ế         ê d     

 ẫ .  

2.  ù   ừ    r      ợ  cụ   ể,  ổ   cục xem xét, b           ế       

 ì   c         ực  ộ    ầ    ặc      bộ    ế         ê d       ọ   ắ        ế  

      ì   c  ).       ạ   ì   c   k       ợc   á  á   06)   á   kể  ừ        ể  

c        ực củ     ế        ì   c  . 

          3. Q  ế        ì   c     ợc  ử  c   c   ở, C   cục   ê  c  ẩ  Đ        

C ấ    ợ                  c   ở  ă   ký  rụ  ở c í        ợc  ă    ả   rê  

Cổ                   ử củ   ổ   cục. 

4.  r          ạ   ì   c             ạ  K  ả  2 Đ       ,     k        

         c k ắc   ục  ậ    ả d  k       ực       rác          e            ạ  

            , c   ở b   ì   c   c         ậ   ộ   01) bộ  ồ            bãi bỏ 

      ực củ     ế        ì   c       ử            b          ặc  rực   ế   ạ   rụ 

 ở củ   ổ   cục. Bộ  ồ     ồ : 

a) C     ă           ủ  bỏ    ế        ì   c  ;  

b) Các         ,  ồ    c ứ         ã               c k ắc   ục  ậ    ả. 

5.  ù   ừ    r      ợ  cụ   ể,  ổ   cục    ế       k ể   r   rê   ồ    
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  ặc k ể   r   ạ  c   ở     ộ  d     ã k ắc   ục  ậ    ả. 

6. Trong       ạ  bả   07)             c kể  ừ        ậ   ồ   ,  ế   ồ    

c     ú           ,  ổ   cục       bá  c   c   ở   ữ    ộ  d    cầ  bổ     , 

 ử   ổ . 

7.  r          ạ  bả   07)             c kể  ừ        ậ   ủ  ồ     ợ    , 

 ổ   cục b           ế    nh bãi bỏ       ực củ     ế        ì   c     ọ   ắ     

   ế       bã  bỏ       ực). 

8. L     ữ    ế           ồ     ì   c  ,  ồ            bã  bỏ       ực 

  ực        e            ạ  Đ    14 củ              .  

Đ ều  8  Hủ  bỏ h ệu lực của qu ết  ịnh phê du ệt mẫu  

1. Hủ  bỏ       ực củ     ế         ê d      ẫ    ợc á  dụ   c   các 

 r      ợ       â : 

 ) C   ở c   ẫ    ê d     b    á  ả ,   ả    ể   ặc      ạ    á    ậ  

    ê   rọ  ; 

b) C   ở c     ế        ì   c    ã   á       ạ   ì   c         k     

hoàn t        c k ắc   ục  ậ    ả;  

c) C   ở c   ă  bả          k       ế   ục  ả  x ấ ,   ậ  k ẩ         

          e   ẫ   ã   ợc   ê d    . 

2.  ổ   cục b           ế        ủ  bỏ       ực củ     ế         ê 

d      ẫ    ọ   ắ        ế        ủ  bỏ). 

3. Q  ế        ủ  bỏ   ợc  ử  c   c   ở, C   cục   ê  c  ẩ  Đ        

C ấ    ợ                  c   ở  ă   ký  rụ  ở c í        ợc  ă    ả   rê  

Cổ                   ử củ   ổ   cục. 

                                               

Ch  n  IV 

KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO 

 Mục 1 

YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI KIỂM ĐỊNH 

  Đ ều  9  Các chế  ộ k ểm  ịnh 

1. K ể       b    ầ        c k ể        ầ   ầ    ê   ố                  

    r  c k            ử dụ  . 

2. K ể            kỳ       c k ể         e  c   kỳ           ạ  Đ    4 

củ                ố                      r      á  rì    ử dụ  .  

K ể        ố  c ứ       ì     ức k ể            kỳ   ợc   ực        e  

 ê  cầ            ạ  Mục 2 C      IV củ              .  

3. K ể            ử  c ữ        c k ể        ố                        ộc 



 14 

 ộ   r    các  r      ợ       â : 

 ) P                ợc  ử  c ữ  d  k     bả   ả   ê  cầ  kỹ    ậ     

              ;  

b) C ứ   c   k ể        dấ  k ể      ,  e  k ể      ,   ấ  c ứ     ậ  

k ể      ) củ                 b   ấ , b   ỏ     ặc     ạ  k ác       cấ  trúc 

   các  ặc  í   kỹ    ậ           củ                 k     b        ổ         

 ẫ   ã   ợc   ê d    ; 

c)   e  kế    ậ         r , k ể   r  củ  c      ,       c    ẩ       ; 

d) N      ử dụ                    á       dấ       c  k ả  ă          

        k     bả   ả   ê  cầ  kỹ    ậ                               k ể       

 ạ . 

Đ ều  0   Yêu cầu  ố  vớ  thực h ện k ểm  ịnh 

1. V  c k ể       d  c   ở c                 cầ  k ể        ự  c ọ , 

  ực        e    ỏ     ậ       ổ c ức k ể         ợc c        c    ạ     k ể  

       ù  ợ     ộc D     ục các  ổ c ức k ể         ợc c       . 

D     ục các  ổ c ức k ể         ợc c          ợc  ă    ả   rê  Cổ   

                ử củ   ổ   cục. 

2. V  c k ể       d  k ể         ê           củ   ổ c ức k ể       

  ợc c          ực     . K ể         ê             ả    ợc c ứ     ậ     cấ  

  ẻ   e          . 

3. V  c k ể         ợc   ực        e   rì    ự,   ủ  ục           ạ      

 rì   k ể                            ứ   d   ổ   cục b       . 

4.  r      ợ                 c    c       rì   k ể      ,  ổ   cục c   

      ộ   ổ c ức k ể       xâ  dự  ,  rì    ổ   cục   ê d          rì   k ể  

      ạ            ế       k ể      . 

Că  cứ  ể xâ  dự        rì   k ể        ạ          k   ế       củ   ổ 

c ức            á         ốc  ế  OIML),   ê  c  ẩ  củ  Ủ  b   kỹ    ậ       

  ốc  ế  IEC),   ê  c  ẩ  củ   ổ c ức   ê  c  ẩ    á   ốc  ế  ISO),   ê  c  ẩ  

  ốc       CVN),   ê  c  ẩ  c   ở   CCS),   ê  c  ẩ  củ     c      ,     

c  ẩ  kỹ    ậ    ê        ế   ẫ .  

5. C ứ   c   k ể         ợc       e   ẫ    ố     ấ   r           ốc. 

6. C ứ   c   k ể         ả    ợc    ấ , c ế  ạ ,   á      ,   ả   ý     ử 

dụ     e   ú           . C ứ   c   k ể       cấ  c                    ợc 

k ể        ạ   ê  cầ  c    á  r   rê    ạ            ốc. 

7.       ạ  c    á  r  củ  c ứ   c   k ể        ẽ c ấ  dứ  k   xả  r   ộ  

 r    các  r      ợ     : 

 ) C   kỳ k ể        ã  ế ; 

b) Đã c   ự       ổ    ặc cả    ế            ổ   ặc  r    kỹ    ậ     

      củ                ; 
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c) P               ã  ỏ     ặc k     bả   ả   ê  cầ  kỹ    ậ     

              ; 

d) Các c ứ   c   k ể       b   ấ , b   ỏ     ặc     ạ  k ác. 

Mục   

YÊU CẦU ĐỐI VỚI KIỂM ĐỊNH ĐỐI CHỨNG 

Đ ều     Ph  n  t ện  o phả    ợc k ểm  ịnh  ố  chứn   

1. P                ả    ợc k ể        ố  c ứ   b    ồ : 

a) C           ; 

b) Đồ    ồ    c  ạ  .  

2.   e   ê  cầ    ả   ý        c  ừ          ạ ,  ổ   cục k ế       Bộ 

K     ọc    C          ử   ổ , bổ                       ả    ợc k ể       

 ố  c ứ    ạ  K  ả  1 Đ       .         

Đ ều     Yêu cầu  ố  víi k ểm  ịnh  ố  chứn   

1. Tổ c ức   ợc       hực      k ể        ố  c ứ     ọ   ắ      ổ c ức 

k ể        ố  c ứ  )   ả  bả   ả  các  ê  cầ       â : 

a)  ổ c ức k ể        ố  c ứ     ả  t  ộc D     ục các  ổ c ức k ể  

       ợc  ổ   cục c                  ạ  K  ả  1 Đ    20 củ              ; 

b) V   ố   ợ  : k     í           02)  ổ c ức cho  ộ  (01)   ạ         

          ả    ợc k ể        ố  c ứ    rê      b    ộ   01)     ,         ố  rực 

   ộc  r        .  

2. Số   ợ                    ợc k ể        ạ   ừ    ổ c ức k ể       

 ố  c ứ     ợc xác       rê   ổ    ố                  ả    ợc k ể        ố  

c ứ    r     ộ   01)  ă   rê      b    ộ   01)     ,         ố  rực    ộc 

 r             ê  cầ    ả   ý        c              ạ               . 

3. V  c xác            ng báo cụ   ể  ố   ợ       ê  các  ổ c ức k ể  

      ố  c ứ  ,  ố   ợ                    ả    ợc k ể        ố  c ứ    ạ  

 ừ    ổ c ức k ể        ố  c ứ    rê      b              d   ổ   cục   ực 

         k        k ả  ý k ế  củ  C   cục   ê  c  ẩ  Đ        C ấ    ợ       

         .  

4. K ể        ố  c ứ     ợc   ực        e            ạ  các K  ả  2, 3,  

4 ,5, 6 và 7 Đ    20 củ              . 

 

Ch  n  V  

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

VỀ ĐO LƯỜNG, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

Đ ều  3  Trách nh ệm của c  sở sản xuất, nhập khẩu ph  n  t ện  o    

1.   ực                    ê d      ẫ                  ạ  C      II và 

C      III củ               k    ả  x ấ ,   ậ  k ẩ                . 
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2. Sả  x ấ ,   ậ  k ẩ                   e   ẫ   ã   ợc   ê d    . 

3.   ực      các b      á    ă    ừ ,   ò   c ố    ự c                  

 ổ   ặc  í   kỹ    ậ           c í   củ                  r      á  rì    ử dụ  .   

4.   ực         c k ể       b    ầ   ố                       e           

 ạ  C      IV củ              . 

5. C ấ          c t      r , k ể   r              củ  c              c 

c    ẩ          e           củ    á    ậ . 

6.   ực                ạ                  các          k ác củ    á  

  ậ  c    ê      . 

7. Đ    kỳ  ằ    ă   r  c      31   á   3   ặc  ộ  x ấ    e   ê  cầ  

  ả   ý  ậ  bá  cá    ạ   ộ    ì    ì    ả  x ấ ,   ậ  k ẩ                  ử  

    ổ   cục. 

Đ ều  4  Trách nh ệm của c  sở k nh doanh ph  n  t ện  o    

 1. K    d                     ã   ợc   ê d      ẫ    e          . 

          2. Th        c   k ác          các  ặc  í   kỹ    ậ           củ  

              . 

  3. C ấ          c        r , k ể   r              củ  c              c 

c    ẩ          e           củ    á    ậ .  

  Đ ều  5  Trách nh ệm của c  sở sử dụn  ph  n  t ện  o 

1. Bả   ả  các      k    bả    ả ,  ử dụ                    e           

củ       ả  x ấ ,  ê  cầ  kỹ    ậ           củ  c              c             

c    ẩ       .  

2.   ực         c k ể            kỳ, k ể            ử  c ữ   ố      

                r      á  rì    ử dụ     e            ạ  C      IV củ        

      . 

3.   â    ủ  ê  cầ      rì    ộ         ụ, c   ê     , k           

             ố             ử dụ                  k     ực        é          

2   e           củ  c         ả   ý        c             c    ẩ       . 

4. Bả   ả       k      e            ể       c              ĩ   ụ   ê  

       á   á , k ể   r     c   ực        é    ,          á    ,             

  ,   ợ           . 

5. C ấ          c        r , k ể   r              củ  c              c 

c    ẩ          e           củ    á    ậ . 

Đ ều  6. Trách nh ệm của tổ chức k ểm  ịnh, thử n h ệm ph  n  t ện 

 o   ợc chỉ  ịnh 

1.   ực         c k ể      ,   ử                         e            ạ  

            . 

2. T ực       ê  cầ  k ể      ,   ử                       củ  k ác  
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hàng  rừ  r      ợ  bấ  k ả k á  . 

3.   ực         c c ế  ạ       ả   ý  ử dụ   c ứ   c   k ể      ,   ử 

         e          . 

4. Q ả   ý   ạ   ộ   k ể      ,   ử                       củ  k ể  

       ê          ,   â    ê    ử       . 

5. C ấ          c thanh  r , k ể   r              củ  c              c 

c    ẩ          e           củ    á    ậ . 

6. Đ    kỳ  ằ    ă   r  c      31   á   3   ặc  ộ  x ấ    e   ê  cầ  

  ả   ý        c,  ậ  bá  cá    ạ   ộ   k ể      ,   ử         ử      ổ   cục 

   C   cục   ê  c  ẩ  Đ        C ấ    ợ                   ổ c ức k ể      , 

  ử         ă   ký  rụ  ở c í  . 

Đ ều 27  Trách nh ệm của Tổn  cục T êu chuẩn Đo l ờn  Chất l ợn  

1. B         ă  bả  kỹ    ậ           V    N       ê  cầ  kỹ    ậ     

     ,      rì   k ể      ,      rì     ử                      . 

2. P ê d      ẫ                .  

3. C         ổ c ức k ể                     ,  ổ c ức   ử        

                 e          . 

4. Đ    kỳ  ằ    ă   r  c      30   á   6   ặc  ộ  x ấ    e   ê  cầ  

  ả   ý        c, thông bá  bằ    ă  bả      C   cục   ê  c  ẩ  Đ        

C ấ    ợ                 các  ổ c ức, cá   â  c    ê           ố   ợ          

          ả    ợc k ể        ố  c ứ       ổ c ức   ợc c          ực      k ể  

      ố  c ứ    rê      b             . 

5. Thanh tr , k ể  tra   e           củ    á    ậ   ố         c   ực      

            .   

Đ ều 28  Trách nh ệm của Sở Khoa học và Côn  n hệ các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trun    n  

1. C    ạ  C   cục   ê  c  ẩ  Đ        C ấ    ợ     ực      k ể   r  

       c              ố                      r      ạ      rác          ợc 

          ạ  K  ả  3 Đ    13 củ  N          ố 86/2012/NĐ-CP ngày 

19/10/2012 củ  C í     ủ          c     ế           dẫ            ộ   ố      

củ  L ậ  Đ       . 

2. C    ạ         r  Sở   ực      th     r , k ể   r     c c ấ         á  

  ậ               rê      b  ,   ả     ế  k  ế   ạ ,  ố cá     xử  ý      ạ        

        e           củ    á    ậ . 

Đ ều 29  Trách nh ệm của Ch  cục T êu chuẩn Đo l ờn  Chất l ợn  

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trun    n  

1.          ,    ê   r    ,       dẫ  các  ổ c ức, cá   â  c    ê       

  ực      các          củ              . 

2. K ể   r         c              ố                      rê      b   
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 r      ạ      rác          ợc           ạ  K  ả  3 Đ    13 củ  N          ố 

86/2012/NĐ-CP      19/10/2012 củ  C í     ủ          c     ế           dẫ  

          ộ   ố      củ  L ậ  Đ       . 

3. Đ    kỳ  ằ    ă   r  c      30 tháng 5   ặc  ộ  x ấ    e   ê  cầ  

  ả   ý        c,  ậ  bá  cá   ì    ì     ực      k ể        ố  c ứ  ,    x ấ  

    ố   ợ                    ả    ợc k ể        ố  c ứ  ,  ổ c ức   ợc c   

       ực      k ể        ố  c ứ    rê      b                  ử      ổ   cục 

   Sở K     ọc    C                   . 

 

Ch  n  VI 

         ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Đ ều 30  H ệu lực th  hành 

1.              c        ực           ừ      15   á   11  ă  2013.  

2. Bã  bỏ       ực củ  các  ă  bả       â : 

 ) Q  ế        ố 1073/QĐ-BKHCNM       17/5/2002 củ  Bộ  r ở   

Bộ K     ọc, C            M    r             Bộ K     ọc    C        )    

   c b        Q    rì   k ể                     ; 

b) Q  ế        ố 65/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 19/8/2002 củ  Bộ  r ở   

Bộ K     ọc, C            M    r             Bộ K     ọc    C        ) 

               c b        “D     ục                  ả  k ể             c 

 ă   ký k ể      ”; 

c) Q  ế        ố 22/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 củ  Bộ  r ở   

Bộ K     ọc    C                        c   ê d      ẫ                ; 

d) Q  ế        ố 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 củ  Bộ  r ở   Bộ 

K     ọc    C         b        “D     ục                  ả  k ể      ”; 

 ) Q  ế        ố 25/2007/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2007 củ  Bộ  r ở   

Bộ K     ọc    C                        c á  dụ   Q    rì      c   kỳ k ể  

      ố      các                   ộc D     ục                  ả  k ể  

    ; 

e) Q  ế        ố 11/2008/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2008 củ  Bộ  r ở   Bộ 

K     ọc    C          ử   ổ , bổ      “D     ục                  ả  k ể  

    ” b        kè    e  Q  ế        ố 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 6/7/2007;  

 )           ố 14/2011/  -BKHCN ngày 30/6/2011 củ  Bộ  r ở   Bộ 

K     ọc    C          ử   ổ , bổ       ộ   ố      củ  Q  ế        ố 

22/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 củ  Bộ  r ở   Bộ K     ọc    C    

                    c   ê d      ẫ                . 

Đ ều 31  Đ ều khoản chu ển t ếp 

1. P               ã   ợc  ử dụ    r  c        ể  c        ực củ        

             c      ợc   ê d      ẫ    e          , c   ở  ử dụ          

         ậ   ồ     ă   ký   ê d      ẫ    e            ạ  các K  ả  1, 2, 3, 4 

Đ    7 củ                   ử      ổ   cục.  
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Că  cứ  ố   ợ  , c ủ     ạ                   ợc           ê d    , 

 ổ   cục xe  xé ,    ế       k ể   r   ồ      ặc k ể   r ,  á     á   ực  ế  ạ  

     ử dụ    ể    ế         ê d      ẫ  c   c   ở. C     í  á     á   ực  ế d  

c   ở bả   ả . 

2. C   ở  ả  x ấ ,   ậ  k ẩ                 c  c ứ   c     ê d      ẫ  

cò        ực   e  Q  ế        ố 22/2006/QĐ-BKHCN      10   á   11  ă  

2006 củ  Bộ  r ở   Bộ K     ọc    C           ợc   ế   ục  ả  x ấ ,   ậ  

k ẩ                   ù  ợ       ẫ   ã   ê d          e  các           ạ  

             c    ế         ể   ế        ực củ  c ứ   c     ê d      ẫ   ã  

cấ  c   c   ở. 

Đ ều 32  Tổ chức thực h ện 

1.  ổ   cục   ê  c  ẩ  Đ        C ấ    ợ         dẫ      ổ c ức   ực 

                 . 

2. C              c,  ổ c ức, cá   â  c    ê       c     rác            

                 . 

3.  r      á  rì     ực     ,  ế    á         ữ   k   k ă ,        ắc 

          ả  á      Bộ K     ọc    C          ể xe  xé ,   ả  q  ế ./. 

  

Nơi nhận: 
-   ủ       C í     ủ; 

- Các Phó   ủ       CP; 

- Vă    ò    ổ   Bí    ; 

- Các Bộ, c             Bộ, c          ộc CP;                         

- UBND các     ,  P  rực    ộc  Ư; 

- Sở KHCN, C   cục  CĐLCL các     ,         ố  

 rực    ộc  Ư; 

- Cục K ể   r  VBQPPL  Bộ      á );                                                                  

- Công báo; 

- L  : V , PC,  ĐC.    

KT  BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

(   ký) 

    

Trần V ệt Thanh  
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Phụ lục 

CÁC MẪU BIỂU  
(Ban  àn  kèm t eo T ôn  t   số 23/2013/TT-BKHCN 

n à  26 t  n  9 năm 2013 của Bộ tr ởn  Bộ K oa  ọc và  ôn  n  ệ) 

 

 

1. Đă   ký   ê d      ẫ                 

                           Mẫ  1. ĐKPDM 

 23/2013/TT-BKHCN 

 

2. Bả  c   kế       ầ      củ                 

                  Mẫ  2. CKPM 

    23/2013/TT-BKHCN 

 

3. Bá  cá   ổ    ợ  kế    ả   ử       ,  á     á  ẫ                                                      

                               Mẫ  3. BCPDM 

                               23/2013/TT-BKHCN 

 

4. Ký        ê d      ẫ  

                           Mẫ  4. KHPDM 

                                23/2013/TT-BKHCN 

 

5. Đ            ạ     ế         ê d      ẫ                 

                            Mẫ  5. ĐNGHPDM 

                                 23/2013/TT-BKHCN 
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 Mẫu    ĐNPDM 
   23/2013/TT-BKHCN 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:............................. .....,n à        t  n        năm ... 

 

 

ĐĂNG KÝ PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO 
 

Kí    ử :  ổ   cục   ê  c  ẩ  Đ        C ấ    ợ   

 

 ê  c   ở:………………………………………………………………….. 

Đ   c    rụ  ở c í   
(1)
:…………………………………………………….. 

Đ   c    ă    ò        d c    ế  c ):…………………………………….. 

Đ       ạ :…………………………. F x:………..…… E    :………….. 

Đă   ký k    d      ố: ………..…N    cấ ............... N   cấ ..............… 

 

Đ        ổ   cục   ê d      ẫ   ể  sản xuất  oặc n  p k ẩu) 
(2) 

 

                  : 

 

 ê                : 

Đặc  í   kỹ    ậ           c í  : (  i rõ tên  ãn  sản xuất, tên n ớc sản 

xuất, ký  iệu, kiểu, p ạm vi đo, cấp c ín  x c và c c đặc tr n  kỹ t u t đo 

   n  quan trọn  k  c) 

 

Đ         ợc   ễ /  ả    ử         ẫ    e : 
(3) 

Lý d            ễ /  ả    ử         ẫ : 

 

Tài  iệu kèm t eo
(4)

: 

 

CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ 
             (ký,   i rõ  ọ tên, đón  dấu) 

Nơi n  n: 

- N    rê ; 

- L   ... 

 

 
(1) 

: G i rõ t eo đăn  ký kin  doan   oặc qu ết địn  t àn    p. 
(2) 

: G i rõ sản xuất  oặc n  p k ẩu. 
(3) 

: G i rõ đề n  ị đ ợc miễn/ iảm t ử n  iệm mẫu t eo qu  địn  tại điều, k oản, điểm cụ 
t ể của T ôn  t  số 23/2013/TT-BKHCN. 
(4)

: G i tên  ồ sơ nộp kèm (Ví dụ: Hồ sơ  iên quan đến đề n  ị miễn,  iảm t ử n  iệm mẫu; 
t  k ai  ải quan đối với tr  n   ợp n  p k ẩu...). 
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Mẫu 2. CKPM 

23/2013/TT-BKHCN 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Số:............................. ....., n à        t  n        năm ... 

 

BẢN CAM KẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM  

CỦA PHƯƠNG TIỆN ĐO 
                 

Kí    ử :  ổ   cục   ê  c  ẩ  Đ        C ấ    ợ   

  

 ê  c   ở:………………………………………………………….............. 

Đ   c    rụ  ở c í   
(1)
:…………………………………………………...... 

Đ   c    ă    ò        d c    ế  c ):……………………………….......... 

Đ       ạ :………………… F x:………..…… E    :…………………... 

 

  ê                           ê d    :.........................................................   

K ể , ký     : ............................................................................................... 

C   ở x   c   kế  bả   ả     c  ử dụ  ,  ậ       các c ức  ă     e  

c       rì     ầ      củ                   ợc (sản xuất  oặc n  p k ẩu) 
(2) 

  ù  ợ       ẫ   ã   ê d     k               ổ  các  ặc  r    kỹ    ậ ,    

      c í   củ  c ú  . 

C   ở x   c               rác         r  c   á    ậ   ế  c              

 rá       ộ  d    c   kế     ./. 

Tài  iệu kèm t eo: 

- Đĩ  CD c ứ  c       rì     ầ       c    ê        củ  c   ở).  

 

                                                                                 CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ  

          (ký tên, đón  dấu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) 

: G i rõ t eo đăn  ký kin  doan   oặc qu ết địn  t àn    p. 
(2) 

: G i rõ sản xuất  oặc n  p k ẩu. 
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Mẫu 3. BCPDM 
23/2013/TT-BKHCN 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Số:............................. ....., n à        t  n        năm ... 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ  

 MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO 
 

                 Kí    ử :  ổ   cục   ê  c  ẩ  Đ        C ấ    ợ   

 

  e          củ …(  i tên cơ sở đề n  ị, địa c ỉ trụ sở c ín )
(1)

 …,  ừ … 

     …   á   …  ă  …  ế      …   á   …  ă  …, (  i tên tổ c  c đ n  

giá)  ã  á     á  ể   ê d      ẫ   sản xuất  oặc n  p k ẩu)
(2)

  ố       ẫ  

                    â : 

 ê   ẫ                :  ………………………………………………....                    

K ể , ký     :……………………………………………………………… 

 ê   ã    ả  x ấ :.……………………………………………………...…                                                            

N  c  ả  x ấ : ……………………………………………………………. 

Că  cứ b ê  bả  kế    ả   ử         ẫ     kế    ả  á     á  ẫ , (ghi 

tên tổ c  c đ n   i ) bá  cá   ổ   cục   ê  c  ẩ  Đ        C ấ    ợ      

 ẫ         : 

  Mẫ  c  các  ặc  r    kỹ    ậ        c í        â : (nêu rõ p ạm vi đo, 

cấp c ín  x c/sai số c o p ép, c c đặc tín  kỹ t u t của mẫu,..) 

 

   Đánh   á mẫu 

  a) Mẫ    ù  ợ       ê  cầ  kỹ    ậ                     ạ       rì     ử 

       ...(ghi tên quy trình t ử n  iệm)...:  

              Đạ .                                                                  K      ạ . 

 b) Mẫ  c  cấ   rúc,  í    ă   kỹ    ậ  bả   ả    ă    ừ   ác  ộ       

      ổ   ặc  í   kỹ    ậ           c í    r      á  rì    ử dụ  : 

              Đạ .                                                                  K      ạ . 

 c) Bộ  ì   ả   củ   ẫ  bả   ả   ê  cầ      á  ,  ố  c  ế , k ể   r   ự 

  ù  ợ  củ                   ợc  ả  x ấ    ặc   ậ  k ẩ          ẫ : 

              Đạ .                                                                  K      ạ . 

d) B      á    ả   ý, kỹ    ậ  d  c   ở xâ  dự      á  dụ           ê  

cầ  bả   ả                   ợc c   ở  ả  x ấ ,   ậ  k ẩ    ù  ợ       ẫ  

 ã   ợc   ê d    : 

              Đạt.                                                                  K      ạ . 
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   Kết luận, k ến n hị 

(Tên tổ c  c đ n   i ) k ế        ổ   cục   ê  c  ẩ  Đ        C ấ  

  ợ   xe  xé ,  p ê du ệt  oặc k ôn  p ê du ệt)  ẫ  ./ . 

  

      TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ 

    (ký,   i rõ  ọ tên, đón  dấu) 
Nơi n  n: 
- N    rê ; 

- L  … 

 
 

(1):
 G i rõ t eo đăn  ký kin  doan   oặc qu ết địn  t àn    p. 

(2):
 G i rõ sản xuất  oặc n  p k ẩu. 
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Mẫu 4  KHPDM 
23/2013/TT-BKHCN 

 

KÝ HIỆU PHÊ DUYỆT MẪU 
 

1. Ký hi     ê d      ẫ    ả    ợc  ặ  ở     rí bả   ả  dễ   ì    ấ , dễ 

 ọc, k     b      ỏ    r      á  rì    ử dụ  ,  ậ  c   ể , bả    ả         

       . 

2. Ký        ê d      ẫ   ồ  b       c ữ     ố: 

 ) N      ứ   ấ   ồ  b  c ữ PDM; 

b) N      ứ         ố   ứ  ự  ẫ    ợc   ê d      r     ă ; 

c) N      ứ b   ồ  bố  c    ố c    ă    ê d    . 

G ữ         ứ   ấ            ứ         ộ    các . G ữ         ứ        

       ứ 3    dấ   ạc       . 

Ví dụ: PDM 001-2014 

3. Ký        ê d      ẫ    ả  rõ r   , c     c   c ữ     ố k       ỏ 

         2)   ./. 
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Mẫu 5  ĐNGHPDM 
23/2013/TT-BKHCN 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Số:............................. ....., n à        t  n        năm ... 
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ĐỀ NGHỊ GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO 
 

Kí    ử :  ổ   cục   ê  c  ẩ  Đ        C ấ    ợ   

 

 ê  c   ở:……………………………………………………………… 

Đ   c    rụ  ở c í    
1
):………………………………………………… 

Đ   c    ă    ò        d c    ế  c ):…………………………………. 

Đ       ạ :…………………...F x:………..…… E    :…………....... 

Đă   ký k    d      ố: ………..…. N    cấ ............... N   cấ .............. 

 

Đ        ổ   cục      ạ        ực củ     ế         ê d      ẫ         

         ố............     ......  á  ....... ă ........ 

 

Thay  ổ   ặc  í   kỹ    ậ      ặc  í                    ẫ   ã   ê d     

(nếu có t a  đổi về kiểu ký  iệu, p ạm vi đo, cấp c ín  x c và c c đặc tr n  kỹ 

t u t và đo    n  k  c) 
 

 

             CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ  

       (ký,   i rõ  ọ tên, đón  dấu) 

 
Nơi n  n: 

- N   trên; 

- L  … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (
1
): G i rõ t eo đăn  ký kin  doan   oặc qu ết địn  t àn    p. 

 

 


